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CHUẨN ĐẦU RA 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 352/QĐ-ĐHPT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Phan Thiết) 

1. Chuẩn đầu ra (Program learning outcomes)   

1.1. Kiến thức 

Chuẩn đầu ra Giải thích 

LO1 
Kiến thức về pháp luật, luật kinh tế, thuế,… ứng dụng vào hoạt động quản 

trị kinh doanh. 

LO2 

Kiến thức cơ bản theo chuẩn chương trình đào tạo sau đại học cho khối 

ngành Kinh tế và Quản lý, bao gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ 

Chí Minh, Toán cao cấp, Thống kê ứng dụng, Nghiên cứu khoa học. 

LO3 
Kiến thức nền tảng ngành Kinh tế – Quản lý bao gồm: Quản trị tài chính 

doanh nghiệp, Kế toán, Kinh tế học, Thuế, Quản trị Hành chính công. 

LO4 

Kiến thức chung ngành Quản trị Kinh doanh bao gồm: Quản trị chiến lược, 

Quản trị nhân sự, quản trị marketing và bán hàng. Có thể tiến hành nghiên 

cứu để hiểu biết thị trường cũng như tình hình sản xuất, kinh doanh ở thị 

trường và khu vực.  

LO5 

Kiến thức chuyên sâu về khoa học hành chính, hiểu được bản chất nghề hành 

chính và có khả năng quản trị hành chính. Bên cạnh đó,  học viên còn  được 

cung cấp kiến thức về xã hội, chính trị, quản lý nhà nước và những môn học 

có liên quan đến lĩnh vực hành chính công. 

LO6 
Kiến thức chuyên sâu về các phân tích tài chính, rủi ro, phân tích đầu tư cũng 

như quản trị tài chính, ngân hàng ở qui mô doanh nghiệp và quốc gia. 

LO7 
Kiến thức để có thể phân tích sự tác động của các yếu tố mang tính toàn cầu 

đến hoạt động doanh nghiệp như thị trường ngoại hối, các hệ thống tỷ giá 
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hối đoái trên thế giới. Hiểu rõ về quản trị kinh doanh quốc tế từ lập kế hoạch, 

thiết kế, đến thực hiện các nghiệp vụ trong chuỗi cung ứng toàn cầu, các quy 

trình xuất nhập khẩu và đầu tư quốc tế.  

LO8 

Kiến thức để nhận diện những vấn đề đạo đức gây ảnh hưởng đến khách 

hàng, xã hội; giúp bản thân có cái nhìn toàn diện để trau dồi đạo đức bản 

thân. 

LO9 

Kiến thức để phân tích, đánh giá tình huấn một cách nhanh chóng, đề xuất 

giải pháp và thuyết trình tốt về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết 

định. 

LO10 

Kiến thức để phân tích nhu cầu nhằm nắm bắt tâm lý khách hàng hướng đến 

việc nắm bắt cơ hội, xây dựng chiến kinh doanh phù hợp với thị trường mục 

tiêu. 

LO11 
Kiến thức để nhìn nhận vấn đề một cách khoa học, phát triển khả năng ứng 

dụng các khái niệm lý thuyết vào phân tích các trường hợp thực tế. 

1.2. Kỹ năng 

1.2.1. Kỹ năng cứng 

Chuẩn 

đầu ra 

Giải thích 

LO12 

Kỹ năng tìm tài liệu, sử dụng một số phần mềm như Excel, Power Point, 

SPSS, Minitab, Ecus, iGrafx, Crytall Ball, MS. Project để thuyết trình, phân 

tích dữ liệu và hình thành báo cáo. 

LO13 
Kỹ năng sử dụng các công cụ quản trị cho công việc bao gồm đàm phán, lập 

kế hoạch và quản trị việc triển khai. 

LO14 
Kỹ năng nhận biết hiện trạng về tài chính, tổ chức của doanh nghiệp, cơ quan 

ban ngành nhằm lập kế hoạch và thực hiện quản trị thuộc các chủ đề quản 
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trị chiến lược, nhân sự, quản trị hành chính. 

LO15 
Kỹ năng tư duy, làm việc nhóm, sống và làm việc trong mối quan hệ tương 

tác với con người, tập thể, tổ chức, cộng đồng. 

1.2.2. Kỹ năng mềm 

Các kỹ năng hỗ trợ cho việc nâng cao hiệu quả làm việc và phát huy tối đa năng lực cá 

nhân như. 

Chuẩn 

đầu ra 
Giải thích 

LO16 Kỹ năng giao tiếp; trình bày văn bản, viết báo cáo.  

LO17 
Kỹ năng hội nhập vào môi trường làm việc; vào cộng đồng địa phương, 

doanh nghiệp. 

LO18 
Có trình độ ngoại ngữ để giao tiếp, đọc và và hiểu chuyên môn bằng ngoại 

ngữ và là nền tảng để học viên tiếp tục bổ túc ngoại ngữ nâng cao trình độ. 

LO19 

Yêu cầu học viên tốt nghiệp có chứng chỉ chứng chỉ ngoại ngữ tương 

đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp 

dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ 

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Học viên cần đạt mức thái độ như được trình bày ở Bảng bên dưới để quá trình đào tạo 

đạt hiệu quả. 

Chuẩn 

đầu ra 
Giải thích 

LO20 

Nhận thức được trách nhiệm là nhà quản trị, người hoạch định chiến lược, 

quản trị nhân sự, người nghiên cứu thị trường, là nhà quản trị bán hàng, quản 

trị hành chính hoặc quản trị tài chính để hỗ trợ cho doanh nghiệp và cơ quan 
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ban ngành trong việc vận hành, tìm hiểu nhu cầu, hiểu thị trường hoặc hoạch 

định chiến lược để vận hành.  

LO21 
Có ý thức tìm hiểu, vận dụng kiến thức ngành Quản trị Kinh doanh và quản 

trị hành chính công vào hoạt động thực tiễn của chính bản thân, và tổ chức 

LO22 
Nhận thức được trách nhiệm đạo đức mà một nhà quản trị cần có vì ý nghĩa 

nhân văn và tạo uy tín với khách hàng. 

LO23 

Có tinh thần trách nhiệm với tổ chức, cộng đồng, xã hội. Tôn trọng pháp 

luật, quy định của tổ chức nơi mình học và làm việc. Ý thức cầu tiến vươn 

lên làm giàu vì bản thân và cộng đồng. 

 

 

 


